
Stt Họ và tên SV Mã SV Lớp Môn phúc khảo Điểm cũ Điểm PK Lý do thay đổi điểm

1 Ngô Thị Cẩm Vân 18K4131064 K52 (Kiểm toán) Lý thuyết xác suất và thống kê toán 1.5 1.5

2 Trần Cẩm  Vân 19K4021600 K53D (QTKD) Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 3

3 Lê Hồng  Phong 19K4151064 K53B (TMĐT) Lý thuyết xác suất và thống kê toán 2.5 2.5

4 Nguyễn Thị Thanh  Huyền19K4051152 K53E (Kế toán) Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 3

5 Châu Nhật Giang 20K4050138 K54A (Kế toán) Toán ứng dụng trong kinh tế 1.3 1.3

6 Nguyễn Thị Hồng  Ân 19K4061002 K53 (KT chính trị)Toán ứng dụng trong kinh tế 2.3 2.3

7 Tô Thái  Bình 19K4051024 K53C (Kế toán) Toán ứng dụng trong kinh tế 0.8 0.8

8 Nguyễn Thị Thanh  Huyền19K4051152 K53E (Kế toán) Toán ứng dụng trong kinh tế 1.8 1.8

9 Hồ Thị Mỹ Nhung 20K4020466 K54G (QTKD) Toán ứng dụng trong kinh tế 3.8 3.8

10 Phạm Thị Hồng Nhung 20K4050389 K54E (Kế toán) Toán ứng dụng trong kinh tế 3.8 3.8

11 Hồ Thị Hoài Thương 18K4131057 K52 (Kiểm toán) Toán ứng dụng trong kinh tế 4.8 4.8

12 Lê Thị Quyên 20K4070117 K54A (TCNH) Toán ứng dụng trong kinh tế 7 7

13 Phan Thị Thảo My 20K4010109 K54B (Kinh tế) Toán ứng dụng trong kinh tế 1.3 1.3

14 Nguyễn Thị Thùy  Ly 19K4071093 K53C (TCNH) Toán ứng dụng trong kinh tế 5.5 5.5

15 Đoàn Phước  Tuấn 19K4061048 K53 (KT chính trị)Toán ứng dụng trong kinh tế 1.5 1.5

16 Huỳnh Thị  Thúy 19K4021501 K53G (QTKD) Toán ứng dụng trong kinh tế 1.5 1.5

17 Lê Ngọc Phương  Trinh 19K4051433 K53F (Kế toán) Toán ứng dụng trong kinh tế 0 0

18 Ngô Thị Cẩm Vân 18K4131064 K52 (Kiểm toán) Toán ứng dụng trong kinh tế 1.5 1.5

19 Trần Thị Kim Trúc 20K4050583 K54F (Kế toán) Triết học Mác Lênin 4 4

20 Trần Ngọc  Ánh 19K4131002 K53 (Kiểm toán) Tư tưởng Hồ Chí Minh 7.5 7.5

21 Dương Nguyễn Hoàng  Anh19K4071006 K53C (TCNH) Kinh tế vi mô 1 2.8 2.8

22 Hoàng Thị  Huệ 19K4131016 K53 (Kiểm toán) Kinh tế vi mô 1 6.5 6.5

23 Nguyễn Thị Kim  Ngân 19K4071108 K53C (TCNH) Kinh tế vi mô 1 3.8 3.8
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24 Dương Thị Diệu Ý 17K4051430 K.51E (Kế toán) Kinh tế vi mô 1 7.5 7.5

25 Lê Thị Lệ Quỳnh 20K4010160 K54C (Kinh tế) Kinh tế vi mô 1 3.3 3.3

26 Mai Thị Diệu  Huyền 19K4111009 Kinh tế vĩ mô 1 1 1

27 Mun Vi Lan 20K4050251 K54E (Kế toán) Kinh tế vĩ mô 1 1 1

28 Phạm Thị Hồng Nhung 20K4050389 K54E (Kế toán) Kinh tế vĩ mô 1 3 3

29 Huỳnh Thị Ngọc  Trinh 19K4011339 K53B (Kinh tế) Kinh tế vĩ mô 1 1 1

30 Nguyễn Công  Thành 19K4091167 K53C (Marketing) Kinh tế vĩ mô 1 0.8 0.8

31 Nguyễn Thái  Tuấn 19K4091205 K53A (Marketing)Kinh tế vĩ mô 1 1 1

32 Nguyễn Thị Kiều Nga 18K4051226 K52B (Kế toán) Kế toán chi phí 5 5

33 Lê Thị Vân Anh 20K4070015 K54B (TCNH) Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 5.5 5.5

34 Nguyễn Hoành Hãi Đông 20K4070036 K54B (TCNH) Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1 2 GV chấm sót ý

35 Phạm Thị Quỳnh Oanh 20K4070104 K54A (TCNH) Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 5.5 5.5

36 Đoàn Bùi Mai  Trinh 19K4051432 K53E (Kế toán) Nguyên lý kế toán 7.3 7.3

37 Nguyễn Thị Như  Quý 19K4071151 K53A (TCNH) Tài chính - tiền tệ 1 7.4 7.4

Nguyễn Thanh Thiện Phan Thị Bích Hạnh

PHÒNG KHẢO THÍ - BĐCLGD Huế, ngày 18 tháng 10 năm 2022
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